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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Phương

Đại diện: 

Nguyễn Thu Phương
	Thôn Quảng Nguyên, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội

ĐT: 0984.702.909

	Chuyên cung cấp hương trầm, hương quế Từ bi hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Chinh

Đại diện:

Lê Thị Hồng Chinh
	Thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0948.206.033
	Chuyên cung cấp trứng vịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ Kinh doanh Ngô Văn Thắng Đại diện: 
Ngô Văn Thắng
	Thôn Đồng Xung, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
ĐT: 0985.138.139

	Chuyên cung cấp giò lụa, chả cá. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh 

Đại diện:

Nguyễn Văn Ninh
	Thôn Thái Bình, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội
ĐT: 0948.019.884
	Chuyên cung cấp bánh dày. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Tân Việt Hương 

Đại diện: 
Đặng Mai Phương
	Số 9, phố Thanh Hà, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0902.183.035
	Chuyên cung cấp chả cốm, cốm xào. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần Ba Vì Xanh
Đại diện: 
Đỗ Thị Hồng Ngân
	Thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0961.173.388
	Chuyên cung cấp sữa chua nếp cẩm, sữa chua dừa non, sữa chua nha đam. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Thơ
Đại diện: 
Phùng Thị Thơ
	Thôn Vật Yên, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982.760.400
	Chuyên cung cấp thịt gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Nông nghiệp và sản xuất Khánh Lâm
Đại diện: 
Phùng Thị Xuân
	Thôn Đông Hữu, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội

ĐT: 0987.076.505

	Chuyên cung cấp dầu lạc, dầu vừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Trần Văn Chủng
	Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0389.032.339


	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thủy
	Xã Đoài Phương,  thành phố Hà Nội 

ĐT: 0338.169.118


	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn xã Đoài Phương và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Hà Minh Tuân
	Xã Đoài Phương,  thành phố Hà Nội 

ĐT: 0981.566.780
	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn xã Đoài Phương và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Nguyễn Lan Hương


	Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0385.002.743

	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Huân

Đại diện: Nguyễn Đình Huân


	Thôn 8 (Cát Quế), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0978.010.205 


	Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà

Đại diện: Nguyễn Thị Hà 
	Thôn 7 (Yên Sở), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989.521.187
	Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn

Đại diện: Nguyễn Thị Sơn


	Thôn 3 (Yên Sở), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0904.906.905


	Chuyên cung cấp thịt bò, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng

Đại diện: Nguyễn Thị Hồng
	Thôn 5 (Yên Sở), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985.266.547
	Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Sức


	Xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985.174.486


	Chuyên cung cấp gà ta thương phẩm, phục vụ địa bàn xã Yên Xuân và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Sang


	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0988.994.016


	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng vịt, phục vụ địa bàn xã Mê Linh và một số khu vực lân cận.


	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Lập
	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982.906.477
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng vịt, phục vụ địa bàn xã Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Trà


	Xã Quang Minh, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0989.068.640


	Chuyên cung cấp lợn con giống, lợn thương phẩm, phục vụ địa bàn xã Quang Minh và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp sạch Việt Nam

Đại diện: 

Nguyễn Văn Khoát
	Thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0932.312.886
	Chuyên cung cấp rượu Kinh Bắc.  Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Công ty cổ phần công nghệ sinh học Bảo Khang
Đại diện:

Nguyễn Thị Ngọc Tỉnh
	Số 37, đường Nguyễn Trãi, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0982.022.977 


	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo Bảo Khang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong

Đại diện:

Nguyễn Thị Trâm
	Thôn Nhất Trai, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0948.072.807
	Chuyên cung cấp dưa chuột baby, dưa lưới, măng tây xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Vũ Công Toàn
Đại diện:

Vũ Công Toàn
	Phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0916.311.328
	Chuyên cung cấp kẹo lạc vừng, chè lam. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 



Dự báo











